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1 Nguyễn Văn Trưng Nhân viên HĐ 68 Phòng TCHC B B B B

2 Nguyễn Thị Saly Nhân viên HĐ 68 Phòng TCHC B B B B

3 Võ Văn Đô Nhân viên HĐ 68 Phòng TCHC B B B B

4 Lê Văn Dinh Nhân viên HĐ 68 Phòng TCHC B B B B

5 Nguyễn Hoàng Nhu Nhân viên HĐ 68 Phòng TCHC B B B B

6 Lâm Văn Tâm Nhân viên HĐ 68 Phòng TCHC B B B B

7 Đoàn Thị Kim Dung Nhân viên HĐ 68 Phòng TCHC B B B B

8 Trần Thị Nhung Nhân viên HĐ 68 Phòng TCHC B B B B

9 Nguyễn Minh Phương Nhân viên HĐ 68 Phòng TCHC B B B B

10 Nguyễn Giang Bằng Nhân viên HĐ 68 Phòng TCHC B B B B

11 Trần Văn Thắng Nhân viên HĐ 68 Phòng TCHC B B B B

12 Lê Ngọc Lâm Đội phó Đội QLBVR Tân Lập B A B B

13 Lê Văn Sang Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Tân Lập B A B B

14 Phạm Văn Lành Hợp đồng BVR Đội QLBVR Tân Lập B A B B

15 Phạm Văn Hoà Hợp đồng BVR Đội QLBVR Tân Lập B A B B

16 Giáp Ngọc Bình Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Tân Lập B B B B

17 Nguyễn Văn Tiền Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Tân Lập B A A A

18 Phan Đức Hạnh Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Tân Lập B A B B

19 Bùi Bảo Anh Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Tân Lập B A B B

20 Trần Thanh Nhờ Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Tân Lập B A A A

21 Võ Hồng Dưỡng Đội phó Đội QLBVR Trung Tâm B B B B

22 Phạm Văn Lép Hợp đồng BVR Đội QLBVR Trung Tâm B A A A

23 Phan Văn Phong Hợp đồng BVR Đội QLBVR Trung Tâm B B B B

24 Đặng Văn Đỗ Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Trung Tâm B B B B

25 Đào Xuân Gấm Hợp đồng BVR Đội QLBVR Trung Tâm B B B B

26 Trần Thanh Hiền Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Trung Tâm B A A A
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27 Võ Hoàng Hương Đội trưởng Đội QLBVR Hòa Hiệp B A B B

28 Trần Tấn Được Đội phó Đội QLBVR Hòa Hiệp B A B B

29 Nguyễn Văn Hoà Chốt trưởng Đội QLBVR Hòa Hiệp B A A A

30 Trần Khắc Cường Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Hòa Hiệp B A A A

31 Nguyễn Văn Tuấn Hợp đồng BVR Đội QLBVR Hòa Hiệp B B B B

32 Phạm Văn Thắng Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Hòa Hiệp B A B B

33 Nguyễn Thành Công Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Hòa Hiệp B A B B

34 Nguyễn Thanh Hải Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Hòa Hiệp B B B B

35 Nguyễn Văn Quốc Hợp đồng BVR Đội QLBVR Hòa Hiệp B A B B

36 Huỳnh Tấn Đạt Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Biên Giới B A A A

37 Nguyễn Bá Thuận Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Biên Giới B A B B

38 Trần Ngọc Diệp Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Biên Giới B A B B

39 Trần Minh Lộc Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Biên Giới C C C

40 Nguyễn Văn Bắc Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Biên Giới B A B B

41 Tạ Văn Tài Hợp đồng BVR Đội QLBVR Biên Giới B A A A

42 Tạ Minh Tân Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Biên Giới B A B B

43 Huỳnh Công Luận Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Biên Giới B A B B

44 Nguyễn Huy Thắng Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Biên Giới B B B B

45 Nguyễn Văn Minh Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Biên Giới B B C C

46 Đoàn Phước Tấn Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Lò Gò C B B B

47 Nguyễn Văn Trung Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Lò Gò A B B B

48 Nguyễn Lâm Tới Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Lò Gò B A A A

49 Trần Văn Tiến Hợp đồng BVR Đội QLBVR Lò Gò B B B B

50 Hồ Thanh Giang Hợp đồng BVR Đội QLBVR Lò Gò B B B B

51 Phạm Minh Nhật Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Lò Gò A A B B

52 Danh Văn Tánh Hợp đồng BVR Đội QLBVR Lò Gò B A A A

53 Nguyễn Đình Tân Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Lò Gò B B C C

54 Nguyễn Văn Cường Chốt trưởng Đội QLBVR Bàu Bền B B A A

55 Đỗ Hồng Nhân Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Bàu Bền B B B B
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56 Nguyễn Văn Bạo Hợp đồng BVR Đội QLBVR Bàu Bền B B B B

57 Huỳnh Kim Tân Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Bàu Bền B B B B

58 Hà Văn Ninh Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Bàu Bền B C C C

59 Nguyễn Phúc Lợi Chốt trưởng Đội QLBVR Chàng Riệc B B B B

60 Nguyễn Văn Hoàng Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Chàng Riệc B B A A

61 Phan Văn Tấn Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Chàng Riệc B B A A

62 Thạch Hải Hợp đồng BVR Đội QLBVR Chàng Riệc B B B B

63 Võ Thanh Hồng Hợp đồng BVR Đội QLBVR Chàng Riệc B B B B

64 Lê Trung Nhân Hợp đồng BVR Đội QLBVR Chàng Riệc B B B B

65 Tạ Quốc Trung Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Chàng Riệc B B B B

66 Phùng Văn Hạnh Đội phó Đội QLBVR Xa Mát B A A A

67 Hồ Văn Tiền Hợp đồng BVR Đội QLBVR Xa Mát B B B B

68 Võ Văn Lắm Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Xa Mát B A A A

69 Huỳnh Văn Ly Hợp đồng BVR Đội QLBVR Xa Mát B B B B

70 Hồ Tấn Sang Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Xa Mát B B B B

71 Lê Văn Đây Hợp đồng BVR Đội QLBVR Xa Mát A B B B

72 Nguyễn Văn Sách Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Xa Mát B A B B

73 Nguyễn Hữu Long Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Xa Mát B B B B

74 Đỗ Văn Hoàn Hợp đồng chuyên trách BVR Đội QLBVR Xa Mát B B B B

75 Phạm Thanh Thủy HĐ CTBVR Phòng TCHC B B B B
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